
Lớp Trường

1 01070019 PHÙNG KHÁNH LINH Nữ 26/11/2011 036311020105 9B THCS Giao Thủy 15.75 Nhất

2 05070031 TRỊNH KIM NGÂN Nữ 17/12/2011 036311005919 9A1 THCS Lý Thường Kiệt 15.50 Nhất

3 05070036 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 28/08/2011 036311017072 9A1 THCS Tô Hiệu 15.25 Nhất

4 01070017 NGUYỄN NGÂN KHÁNH Nữ 28/04/2011 036311008453 9A THCS Giao Thủy 14.75 Nhất

5 05070003 TRỊNH NGỌC ANH Nữ 06/12/2011 036311011870 9A1 THCS Lộc Hòa 14.50 Nhất

6 08070011 AN NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 07/11/2011 037311004888 9B THCS Lê Hồng Phong 14.00 Nhất

7 01070010 ĐINH THỊ HẢI HẰNG Nữ 09/07/2011 036311012530 9A THCS Giao Thịnh 13.25 Nhất

8 03070002 VŨ QUỲNH ANH Nữ 01/01/2011 036311010724 9A2 THCS Nghĩa Hưng 13.25 Nhất

9 07070017 PHAN HẠ NGUYÊN Nữ 08/01/2011 036311009043 9A THCS Khánh Phong 13.25 Nhất

10 08070045 TRẦN THỦY TIÊN Nữ 20/02/2011 037311007315 9E THCS Lý Tự Trọng 13.25 Nhất

11 01070041 TRẦN THU TRANG Nữ 23/01/2011 036311014672 9A THCS Giao Thủy 13.00 Nhì

12 06070027 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI Nữ 30/01/2011 036311005281 9B THCS Quang Trung 13.00 Nhì

13 13070007 VŨ TUỆ ANH Nữ 24/09/2011 035311002761 9A3 THCS Đinh Công Tráng 13.00 Nhì

14 13070027 ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ 13/09/2011 035311003886 9A3 THCS Đinh Công Tráng 13.00 Nhì

15 02070009 VŨ THỊ THU HÀ Nữ 05/08/2011 036311009852 9A THCS HẢI ANH 12.75 Nhì

16 05070013 NGUYỄN LINH ĐAN Nữ 30/01/2012 036312008350 8A1 THCS Lộc Hòa 12.75 Nhì

17 05070022 HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 24/05/2011 036311001269 9A1 THCS Lý Thường Kiệt 12.75 Nhì

18 05070027 NGUYỄN BÁ NHẬT MINH Nam 20/08/2011 036211002083 9A1 THCS Hàn Thuyên 12.75 Nhì

19 05070038 PHẠM LÊ BẢO NHƯ Nữ 13/04/2011 036311007020 9A1 THCS Lý Thường Kiệt 12.75 Nhì

20 06070025 HOÀNG THỊ KIỀU TRANG Nữ 11/02/2011 036311016976 9B THCS Quang Trung 12.75 Nhì

21 08070004 NGUYỄN HOÀNG MAI ANH Nữ 23/04/2011 037311000616 9C THCS Lý Tự Trọng 12.75 Nhì

22 08070032 VŨ ĐỖ HOÀNG PHÚC Nam 10/05/2011 037211000200 9G THCS Trương Hán Siêu 12.75 Nhì

23 03070013 NGUYỄN ANH NHƯ Nữ 23/02/2011 036311014602 9A2 THCS Nghĩa Hưng 12.50 Nhì

24 04070025 TRỊNH PHƯƠNG MAI Nữ 31/10/2011 036311013985 9A2 THCS Nguyễn Hiền 12.50 Nhì

25 08070006 NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 22/06/2011 037311008212 9A THCS Khánh Phú 12.50 Nhì

26 08070007 BÙI TÚ ANH Nữ 28/06/2011 037311005433 9A THCS Quảng Lạc 12.50 Nhì

27 08070015 DƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 02/09/2011 037311000220 9I THCS Lê Hồng Phong 12.50 Nhì

28 01070027 PHẠM KHÁNH NGỌC Nữ 05/09/2011 036311011522 9A THCS Tân Đài 12.25 Nhì

29 05070024 ĐINH QUỲNH MAI Nữ 09/05/2011 036311007430 9A5 THCS Mỹ Xá 12.25 Nhì

30 05070051 MAI VŨ QUỲNH TRANG Nữ 24/07/2012 036312014726 8A1 THCS Mỹ Xá 12.25 Nhì

31 08070030 NGUYỄN PHẠM YẾN NHI Nữ 10/04/2011 037311009890 9H THCS Đồng Giao 12.25 Nhì

32 09070012 VŨ THỊ HOÀI Nữ 13/10/2011 037311004238 9A THCS Khánh Vân 12.25 Nhì

33 09070031 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG Nữ 21/04/2011 037311003354 9B THCS Khánh Nhạc 12.25 Nhì

34 11070036 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 27/12/2011 035311002282 9B THCS Chân Lý 12.25 Nhì

35 12070014 HÀ NGỌC HUY Nam 27/06/2011 035211011706 9A THCS Chu Văn An 12.25 Nhì

36 13070029 VŨ THẢO NGUYÊN Nữ 23/10/2011 035311009355 9A3 THCS Trần Phú 12.25 Nhì

37 05070026 TRẦN HOÀNG BẢO MINH Nam 18/02/2011 036211011855 9A1 THCS Lộc Hòa 12.00 Nhì

38 08070025 VŨ THỊ THUỲ LINH Nữ 01/05/2011 037311006988 9A THCS Đông Sơn 12.00 Nhì

39 08070054 NGUYỄN THẢO VY Nữ 03/09/2011 037311005378 9G THCS Lý Tự Trọng 12.00 Nhì

40 08070056 VŨ NGỌC BẢO YẾN Nữ 29/10/2011 037311009752 9A THCS Khánh Thiện 12.00 Nhì

41 11070009 TẠ ĐỨC ĐẠT Nam 24/03/2011 035211005282 9C THCS Nhân Chính 12.00 Nhì

42 13070018 ĐINH LAN HƯƠNG Nữ 15/03/2011 035311003680 9A6 THCS Trần Phú 12.00 Nhì

43 01070014 LƯƠNG KHÁNH HUYỀN Nữ 10/01/2011 036311002864 9A THCS Xuân Tiến 11.75 Nhì

44 05070057 NINH THỊ BẢO YẾN Nữ 24/04/2011 036311012990 9A6 THCS Mỹ Xá 11.75 Nhì

45 08070008 NGUYỄN THANH BÌNH Nữ 05/12/2011 037311007615 9A THCS Khánh Lợi 11.75 Nhì

46 08070031 PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 13/09/2011 037311005122 9A THCS Khánh Lợi 11.75 Nhì

47 01070021 PHẠM NGỌC KHÁNH LY Nữ 18/04/2011 036311015609 9 THCS Giao Phong 11.50 Nhì

48 03070017 TRẦN THỊ THU Nữ 13/07/2011 036311019984 9A THCS Doãn Khuê 11.50 Nhì

49 05070007 TRẦN THỊ LINH CHI Nữ 17/03/2011 036311006312 9A1 THCS Tô Hiệu 11.50 Nhì
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50 05070025 DƯƠNG BẢO MINH Nam 23/04/2011 037211008488 9A8 THCS Trần Đăng Ninh 11.50 Nhì

51 05070028 LÊ XUÂN HÀ MY Nữ 08/09/2011 001311022415 9A8 THCS Trần Đăng Ninh 11.50 Nhì

52 06070004 TRẦN KHÁNH CHI Nữ 09/06/2011 036311007062 9A1 THCS Thành An 11.50 Nhì

53 06070012 TRẦN MINH HẠNH Nữ 12/06/2011 036311009976 9A1 THCS Lý Tự Trọng 11.50 Nhì

54 06070028 NGUYỄN TÀI VÂN Nam 12/05/2011 036211015249 9E THCS Thành Lợi 11.50 Nhì

55 09070015 BÙI THU HUYỀN Nữ 10/08/2011 037311010514 9B THCS Yên Thịnh 11.50 Nhì

56 10070033 ĐỒNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 04/06/2011 037311002114 9B TH và THCS Nguyễn Minh Không 11.50 Nhì

57 11070027 ĐINH HOÀNG MINH PHÚC Nam 14/03/2011 035211010849 9C THCS Hợp Lý 11.50 Nhì

58 12070039 PHẠM MINH TRÍ Nam 13/04/2011 035211008483 9E THCS Lê Hồng Phong 11.50 Nhì

59 02070016 VŨ KHÁNH NGÂN Nữ 29/05/2011 036311003815 9A THCS Hải Phương 11.25 Nhì

60 05070054 NGUYỄN THẢO UYÊN Nữ 28/05/2011 012311004018 9A2 THCS Mỹ Xá 11.25 Nhì

61 07070014 TRẦN THỊ TRÀ MY Nữ 06/01/2011 036311011567 9B THCS Tân Khánh 11.25 Nhì

62 10070022 LÊ VŨ PHƯƠNG NHI Nữ 07/01/2011 037311008839 9B THCS Ninh Giang 11.25 Nhì

63 02070032 NGUYỄN KIỀU YÊN Nữ 12/10/2011 036311013429 9A THCS Hải Phương 11.00 Nhì

64 06070023 BÙI NAM THÁI Nam 28/09/2011 036211006211 9A2 THCS Mỹ Hưng 11.00 Nhì

65 08070038 PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 04/09/2011 037311001806 9A THCS Quang Sơn 11.00 Nhì

66 09070027 PHẠM THỊ THẢO NGỌC Nữ 14/02/2011 037311001572 9A THCS Yên Đồng 11.00 Nhì

67 11070008 NGUYỄN THÁI DƯƠNG Nam 19/11/2012 035212006326 8A6 THCS A phường Tiên Sơn 11.00 Nhì

68 13070004 ĐỖ NGUYỆT ÁNH Nữ 15/04/2011 035311001520 9A1 THCS Đinh Công Tráng 11.00 Nhì

69 05070044 LÊ MINH TÂM Nam 12/10/2011 036211005148 9A1 THCS Lê Đức Thọ 10.75 Nhì

70 07070010 NGUYỄN TRẦN HÀ LINH Nữ 07/07/2011 036311002643 9A3 THCS Lê Quý Đôn 10.75 Nhì

71 08070019 TRẦN LAN HƯƠNG Nữ 03/06/2011 037311009103 9H THCS Đồng Giao 10.75 Nhì

72 08070044 TRƯƠNG MINH THƯ Nữ 28/12/2011 037311010251 9C THCS Đồng Giao 10.75 Nhì

73 09070020 TRỊNH THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 06/07/2011 037311004913 9A THCS Yên Thịnh 10.75 Nhì

74 10070037 PHẠM TỐ UYÊN Nữ 16/12/2011 037311002641 9D THCS Gia Hòa 10.75 Nhì

75 11070022 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 01/05/2011 035311008495 9C THCS Nam Cao 10.75 Nhì

76 11070031 HOÀNG DIỆU THI Nữ 20/09/2011 035311007657 9B THCS Trần Thương 10.75 Nhì

77 13070001 NGUYỄN NGỌC THIÊN AN Nam 29/09/2011 035211003090 9B THCS Lương Khánh Thiện 10.75 Nhì

78 01070018 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÂM Nữ 31/08/2011 036311011694 9B THCS Xuân Hồng 10.50 Ba

79 05070011 TRẦN XUÂN DIỆU Nữ 13/03/2011 036311019979 9A1 THCS Tống Văn Trân 10.50 Ba

80 05070034 PHẠM HÀ KHÔI NGUYÊN Nam 10/04/2011 036211011225 9A2 THCS Hàn Thuyên 10.50 Ba

81 07070015 NGUYỄN PHƯƠNG NGA Nữ 17/04/2011 036311009958 9A3 THCS Lê Quý Đôn 10.50 Ba

82 08070040 BÙI THỊ THƠM Nữ 16/07/2011 036311007836 9A THCS Yên Đồng 10.50 Ba

83 08070048 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Nữ 26/11/2011 037311005753 9A TH và THCS Tây Sơn 10.50 Ba

84 10070014 VŨ THỊ NHƯ KHÁNH Nữ 20/09/2011 037311005429 9E THCS Gia Phong 10.50 Ba

85 10070017 VŨ THÙY LINH Nữ 30/03/2011 037311006637 9B THCS Gia Phú 10.50 Ba

86 10070027 PHẠM ĐỨC THÀNH Nam 12/05/2011 037211005068 9A TH và THCS Nguyễn Minh Không 10.50 Ba

87 11070024 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI Nữ 11/05/2011 035311008143 9D THCS Hợp Lý 10.50 Ba

88 11070038 TRẦN BẢO TRÂM Nữ 25/05/2011 035311003777 9C THCS Nam Cao 10.50 Ba

89 13070021 ĐINH PHẠM TÚ LINH Nữ 29/08/2011 035311003462 9A1 THCS Thanh Hà 10.50 Ba

90 13070041 LÊ NGUYỄN MINH TRANG Nữ 24/05/2011 001311064037 9A1 THCS Thanh Hà 10.50 Ba

91 01070039 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 02/06/2011 036311007938 9A THCS Giao Lạc 10.25 Ba

92 03070006 PHẠM THU HƯƠNG Nữ 14/09/2011 036311014115 9A2 THCS Nghĩa Hưng 10.25 Ba

93 03070015 ĐOÀN HOÀNG SƠN Nam 06/07/2011 036211010940 9A2 THCS Nghĩa Hưng 10.25 Ba

94 04070029 TRỊNH HUY NAM Nam 04/11/2011 036211005620 9A2 THCS Nguyễn Hiền 10.25 Ba

95 05070019 TRỊNH THÙY LÂM Nữ 22/07/2011 036311009771 9A1 THCS Lý Thường Kiệt 10.25 Ba

96 06070007 TRẦN CÔNG ĐỊNH Nam 08/05/2011 036211012805 9B THCS Thành Lợi 10.25 Ba

97 06070013 TRẦN NGỌC HÂN Nữ 14/03/2011 036311001659 9A THCS Liên Bảo 10.25 Ba

98 06070017 TRẦN THỊ BẢO NGỌC Nữ 28/06/2011 036311013557 9E THCS Thành Lợi 10.25 Ba

99 07070005 PHẠM HỒNG HẠNH Nữ 01/01/2011 036311004975 9B THCS Khánh Phong 10.25 Ba

100 08070002 PHẠM THỊ DIỆU ANH Nữ 06/03/2011 037311004585 9A THCS Đông Sơn 10.25 Ba

101 08070036 HUỲNH PHƯƠNG THẢO Nữ 25/12/2011 037311005597 9C THCS Lê Lợi 10.25 Ba

102 09070022 TỐNG THỊ QUỲNH MAI Nữ 26/08/2011 037311009054 9A THCS Khánh Vân 10.25 Ba

103 10070034 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 03/12/2011 037311006792 9C THCS Gia Hòa 10.25 Ba
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104 11070041 ĐÀO THỊ HẢI YẾN Nữ 28/05/2011 035311003292 9B THCS Chân Lý 10.25 Ba

105 12070008 NGUYỄN NGỌC DIỆP Nữ 07/05/2011 035311010075 9B THCS Lê Hồ 10.25 Ba

106 13070006 NGUYỄN TRANG ANH Nữ 30/03/2011 035311010904 9C THCS Liêm Hà 10.25 Ba

107 01070026 TRẦN THỊ BẢO NGỌC Nữ 23/05/2011 036311009380 9A THCS Giao Lạc 10.00 Ba

108 05070006 BÙI HOÀNG KHÁNH CHI Nữ 25/06/2011 036311004070 9A1 THCS Phùng Chí Kiên 10.00 Ba

109 05070014 NGÔ HƯƠNG GIANG Nữ 20/10/2011 036311002545 9A1 THCS Hàn Thuyên 10.00 Ba

110 05070017 ĐỖ TRUNG HIẾU Nam 15/03/2011 036211006940 9A8 THCS Trần Đăng Ninh 10.00 Ba

111 05070018 TRẦN ANH KHÔI Nam 08/05/2011 036211003706 9A8 THCS Trần Đăng Ninh 10.00 Ba

112 06070006 PHẠM LINH ĐAN Nữ 22/06/2011 036311012746 9C THCS Trần Huy Liệu 10.00 Ba

113 07070006 NGUYỄN THÁI HÒA Nam 22/02/2011 036211010738 9B THCS Yên Tân 10.00 Ba

114 07070008 VŨ MAI THU HOÀI Nữ 01/12/2011 036311008484 9A THCS Yên Phúc 10.00 Ba

115 09070010 VŨ THỊ THU HÀ Nữ 27/04/2011 037311005014 9A THCS Yên Thành 10.00 Ba

116 11070040 NGUYỄN THỊ HÀ VY Nữ 19/04/2011 035311001231 9C THCS Liêm Tuyền 10.00 Ba

117 12070032 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 10/10/2011 035311009801 9B THCS Lê Hồ 10.00 Ba

118 13070025 PHẠM NGỌC HÀ MY Nữ 11/01/2011 035311002453 9A6 THCS Trần Quốc Toản 10.00 Ba

119 13070044 ĐỖ THỊ HẢI YẾN Nữ 28/01/2011 035311008224 9A THCS Tiêu Động 10.00 Ba

120 01070028 ĐẶNG THỊ YẾN NHI Nữ 18/10/2011 036311012920 9 THCS Giao Phong 9.75 Ba

121 02070015 LẠI THỊ BẢO NGÂN Nữ 11/02/2011 036311010013 9A THCS Hải Long 9.75 Ba

122 03070019 VŨ THỊ MINH THƯ Nữ 31/07/2011 036311011058 9A2 THCS Nghĩa Hưng 9.75 Ba

123 05070004 VŨ PHƯƠNG ANH Nữ 07/12/2011 035311006774 9A1 THCS Tô Hiệu 9.75 Ba

124 06070002 TRẦN NGỌC ÁNH Nữ 10/08/2011 036311009811 9B THCS Liên Bảo 9.75 Ba

125 06070014 LÊ NAM KHÁNH Nam 08/11/2011 036211005593 9A2 THCS Mỹ Hưng 9.75 Ba

126 06070024 ĐỖ NGỌC HUYỀN TRANG Nữ 01/01/2011 036311011658 9A THCS Đại Thắng 9.75 Ba

127 09070008 PHẠM CƯỜNG ĐỘ Nam 13/01/2011 037211007265 9A THCS Vũ Phạm Khải 9.75 Ba

128 09070039 PHẠM QUỲNH THƯ Nữ 11/10/2011 037311001351 9D THCS Đồng Hướng 9.75 Ba

129 10070011 ĐINH TỐNG MINH HÀ Nữ 01/11/2011 037311003573 9A THCS Ninh Giang 9.75 Ba

130 11070012 LẠI TRẦN MINH HẢI Nữ 07/10/2011 035311002171 9C THCS Nam Cao 9.75 Ba

131 12070004 ĐỖ NGỌC ÁNH Nữ 13/10/2011 035311005307 9E THCS Chu Văn An 9.75 Ba

132 13070009 CHU BẢO ÂN Nam 18/01/2011 035211008953 9A4 THCS Trần Phú 9.75 Ba

133 01070015 PHẠM THU HUYỀN Nữ 22/01/2011 036311013045 9A1 THCS Xuân Trường 9.50 Ba

134 02070010 TRẦN KHÁNH HUYỀN Nữ 16/06/2011 036311004506 9B THCS Hải Phúc 9.50 Ba

135 04070004 HOÀNG VŨ QUỲNH ANH Nữ 27/07/2011 036311016562 9A THCS Liêm Hải 9.50 Ba

136 05070002 VŨ ĐỨC ANH Nam 16/05/2011 036211001547 9A1 THCS Phùng Chí Kiên 9.50 Ba

137 05070005 NGUYỄN VÂN ANH Nữ 18/10/2011 036311001592 9A1 THCS Tô Hiệu 9.50 Ba

138 05070023 NGUYỄN HÀ THÙY LINH Nữ 18/03/2011 036311013945 9A1 THCS Lê Đức Thọ 9.50 Ba

139 06070010 PHAN VŨ KHÁNH HÀ Nữ 20/02/2011 036311004094 9A1 THCS Lý Tự Trọng 9.50 Ba

140 07070012 LÊ PHƯƠNG LINH Nữ 06/02/2011 036311005781 9A THCS Tân Khánh 9.50 Ba

141 09070035 TRẦN THỊ THANH THUẬN Nữ 20/01/2011 037311005899 9A THCS Yên Từ 9.50 Ba

142 10070005 LƯU ĐOÀN TRÂM ANH Nữ 11/09/2011 037311005805 9A THCS Gia Phú 9.50 Ba

143 12070006 NGUYỄN NGỌC BẢO Nam 22/05/2011 035211006805 9H THCS Lê Hồng Phong 9.50 Ba

144 12070011 LÊ ANH HÀO Nam 31/10/2011 035211003401 9E THCS Chu Văn An 9.50 Ba

145 01070033 MAI HOÀNG THIÊN Nam 05/08/2011 036211011923 9D THCS Xuân Tiến 9.25 Ba

146 04070026 VŨ THỊ KIM MỸ Nữ 29/06/2011 036311010904 9A1 THCS Cổ Lễ 9.25 Ba

147 05070032 NGUYỄN THANH NGÂN Nữ 23/08/2011 036311005379 9A6 THCS Hòa Hậu 9.25 Ba

148 08070018 HOÀNG DUY HƯNG Nam 26/08/2011 037211005504 9C THCS Đinh Tiên Hoàng - Ninh Mỹ 9.25 Ba

149 08070051 TRẦN BẢO TRÂN Nữ 05/05/2011 037311001076 9I THCS Lê Hồng Phong 9.25 Ba

150 09070003 NGUYỄN BẢO NGỌC DIỆP Nữ 24/10/2011 037311009628 9A THCS Khánh Cư 9.25 Ba

151 09070009 NGUYỄN THÚY GIANG Nữ 01/08/2011 037311006057 9A THCS Khánh Cư 9.25 Ba

152 09070026 TRẦN THỊ BẢO NGỌC Nữ 01/11/2011 037311010891 9A THCS Yên Thành 9.25 Ba

153 09070036 PHAN THỊ THANH THÚY Nữ 22/06/2011 037311000664 9A THCS Khánh Thủy 9.25 Ba

154 09070038 LÊ ĐẶNG ÂN THƯ Nữ 15/06/2011 035311005998 9A1 THCS THỊ TRẤN YÊN NINH 9.25 Ba

155 09070042 LÊ NGỌC HẢI TRIỀU Nữ 03/08/2012 037312006618 8A4 THCS THỊ TRẤN YÊN NINH 9.25 Ba

156 10070023 ĐINH DUY PHƯỚC Nam 13/05/2011 037211009741 9E THCS Gia Phong 9.25 Ba

157 11070014 NGUYỄN THỊ THU HOÀI Nữ 28/03/2011 035311007170 9B THCS Trần Thương 9.25 Ba
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158 11070018 VÕ LINH KHÁNH Nam 31/03/2011 035211010772 9A THCS Trần Hưng Đạo 9.25 Ba

159 11070033 TRẦN THỊ ANH THƯ Nữ 03/08/2011 035311005106 9A1 THCS Tràng An 9.25 Ba

160 11070042 PHAN THỊ HẢI YẾN Nữ 24/07/2011 035311001578 9C TH và THCS Nhân Mỹ 9.25 Ba

161 13070023 TRƯƠNG THỊ XUÂN MAI Nữ 14/03/2011 035311010265 9B THCS Lương Khánh Thiện 9.25 Ba

162 01070043 PHAN THU UYÊN Nữ 26/10/2011 036311013301 9A THCS Giao Hương 9.00 Ba

163 02070030 PHẠM THỊ THÚY VÂN Nữ 19/03/2011 036311003580 9C THCS Hải Hậu 9.00 Ba

164 04070001 VŨ HOÀI ANH Nữ 11/02/2011 036311013891 9A THCS Liêm Hải 9.00 Ba

165 04070019 NGUYỄN VŨ HOÀNG LAN Nữ 29/06/2011 036311008661 9A THCS Cát Thành 9.00 Ba

166 06070008 BÙI VĂN ĐỒNG Nam 25/06/2011 036211011821 9A THCS Trần Huy Liệu 9.00 Ba

167 08070050 HOÀNG MAI TRANG Nữ 12/07/2011 037311009817 9C THCS Lê Lợi 9.00 Ba

168 09070028 NGUYỄN VŨ THẢO NGUYÊN Nữ 31/07/2011 037311003218 9A1 THCS THỊ TRẤN YÊN NINH 9.00 Ba

169 09070030 TRẦN PHƯƠNG OANH Nữ 01/04/2011 037311008663 9C THCS Văn Hải 9.00 Ba

170 09070046 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 04/05/2011 037311005832 9A THCS Khánh Nhạc 9.00 Ba

171 10070025 NGUYỄN DANH QUYẾT Nam 16/01/2011 037211001966 9A TH và THCS Tô Hiến Thành 9.00 Ba

172 12070029 BÙI HIỀN NHI Nữ 05/01/2011 035311000249 9E THCS Lê Hồng Phong 9.00 Ba

173 13070022 VŨ TẤN LỘC Nam 25/04/2011 035211000474 9A3 THCS Nguyễn Khuyến 9.00 Ba

174 13070039 NGÔ THỊ MINH THƯ Nữ 04/06/2011 035311002991 9B THCS Liêm Chính 9.00 Ba

175 01070036 PHẠM MINH THƯ Nữ 28/04/2011 036311018291 9E THCS Xuân Tiến 8.75 Ba

176 02070023 VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 02/03/2011 036311003977 9B THCS Hải Phúc 8.75 Ba

177 05070008 NGUYỄN THỊ NGỌC CHI Nữ 07/04/2011 035311006221 9A THCS Phú Phúc 8.75 Ba

178 07070011 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 07/12/2011 036311016371 9A3 THCS Lê Quý Đôn 8.75 Ba

179 08070053 PHẠM THỊ TƯỜNG VI Nữ 13/04/2011 037311001563 9C THCS Đinh Tiên Hoàng - Ninh Mỹ 8.75 Ba

180 10070004 ĐINH NGỌC ÁNH Nữ 17/02/2011 037311009227 9A THCS Văn Phương 8.75 Ba

181 12070009 NGUYỄN NGỌC DIỆP Nữ 16/05/2011 035311007817 9B THCS Nguyễn Hữu Tiến 8.75 Ba

182 13070008 NGUYỄN VÂN ANH Nữ 28/01/2012 035312005982 8A5 THCS Trần Phú 8.75 Ba

183 01070001 NGUYỄN THẢO AN Nữ 29/12/2011 026311001983 9A2 THCS Xuân Trường 8.50 Ba

184 04070022 NGUYỄN HÀ LINH Nữ 22/01/2011 036311018669 9A2 THCS Nguyễn Hiền 8.50 Ba

185 05070010 TRẦN THANH NGỌC DIỆP Nữ 13/09/2011 036311012209 9A1 THCS Lương Thế Vinh 8.50 Ba

186 05070048 TRẦN ANH THƯ Nữ 12/04/2011 035311004505 9A4 THCS Hòa Hậu 8.50 Ba

187 08070012 BÙI TUẤN ĐỨC Nam 16/03/2011 037211007380 9G THCS Trương Hán Siêu 8.50 Ba

188 08070023 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 06/01/2011 037311006016 9A THCS Khánh Thượng 8.50 Ba

189 09070002 NGUYỄN LAN CHI Nữ 14/01/2011 037311003357 9A THCS Khánh Hội 8.50 Ba

190 11070015 NGÔ THANH HUYỀN Nữ 11/09/2011 001311023993 9B TH và THCS Xuân Khê 8.50 Ba

191 12070030 TRẦN PHƯƠNG NHI Nữ 21/05/2011 015311008882 9B THCS Yên Nam 8.50 Ba

192 13070020 MAI THÙY LINH Nữ 20/10/2011 035311008226 9A2 THCS Đinh Công Tráng 8.50 Ba

193 01070006 BÙI NGỌC DIỆP Nữ 30/05/2011 036311014340 9A THCS Hoành Sơn 8.25 Khuyến khích

194 01070037 PHẠM MINH THƯ Nữ 22/10/2011 036311016220 9A1 THCS Xuân Giang 8.25 Khuyến khích

195 01070038 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 11/01/2011 036311006557 9B THCS Bạch Long 8.25 Khuyến khích

196 02070007 NGUYỄN KHÁNH ĐẠT Nam 29/04/2011 036211006356 9A THCS Hải Bắc 8.25 Khuyến khích

197 03070009 HOÀNG THỊ TRÀ MY Nữ 03/02/2011 036311000888 9A THCS Doãn Khuê 8.25 Khuyến khích

198 04070034 HOÀNG THỊ KIM OANH Nữ 30/03/2011 036311017961 9A THCS Trực Hùng 8.25 Khuyến khích

199 05070039 ĐỒNG VĨNH PHÚC Nam 26/11/2011 036211008064 9A1 THCS Lương Thế Vinh 8.25 Khuyến khích

200 05070043 TRỊNH THU QUỲNH Nữ 26/10/2012 036312023230 8A2 THCS Mỹ Xá 8.25 Khuyến khích

201 08070043 ĐẶNG THỊ MINH THƯ Nữ 01/10/2011 008311000072 9A THCS Yên Sơn 8.25 Khuyến khích

202 09070001 NINH NHẬT ÁNH Nữ 03/05/2011 037311003322 9C THCS Đồng Hướng 8.25 Khuyến khích

203 10070002 PHẠM THỊ LAN ANH Nữ 22/09/2011 068311004404 9B TH và THCS Nguyễn Minh Không 8.25 Khuyến khích

204 10070024 NGUYỄN THU PHƯƠNG Nữ 10/02/2011 037311001539 9A THCS Thanh Sơn 2 8.25 Khuyến khích

205 11070011 ĐỖ THỊ HÀ Nữ 18/02/2011 035311002250 9C THCS Nhân Khang 8.25 Khuyến khích

206 11070037 NGÔ QUỲNH TRANG Nữ 20/03/2011 035311009712 9A TH và THCS Xuân Khê 8.25 Khuyến khích

207 12070031 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 22/01/2011 035311005278 9B THCS Nguyễn Hữu Tiến 8.25 Khuyến khích

208 13070014 TẠ HỒNG HẠNH Nữ 12/10/2011 035311003624 9A4 THCS Trần Phú 8.25 Khuyến khích

209 13070033 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ 17/11/2011 035311002238 9C THCS Liêm Chính 8.25 Khuyến khích

210 01070007 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 28/03/2011 036311006056 9B THCS Bạch Long 8.00 Khuyến khích

211 02070018 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 25/06/2011 036211006611 9C THCS Hải Hậu 8.00 Khuyến khích
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212 04070023 TRẦN MAI LINH Nữ 29/07/2011 036311014710 9A THCS Quang Hưng 8.00 Khuyến khích

213 04070027 TẠ BÙI THẢO MY Nữ 24/12/2011 036311002533 9A THCS Quang Hưng 8.00 Khuyến khích

214 05070055 ĐOÀN NGUYỄN HẠ VY Nữ 08/04/2011 036311009153 9A1 THCS Tống Văn Trân 8.00 Khuyến khích

215 06070022 NGUYỄN HỒNG NHUNG Nữ 19/06/2011 036311018940 9A THCS Liên Bảo 8.00 Khuyến khích

216 07070004 LÊ TRƯỜNG GIANG Nam 21/04/2011 036211017787 9B THCS Yên Tân 8.00 Khuyến khích

217 09070018 NINH THỊ KHÁNH LINH Nữ 10/09/2011 037311001385 9A THCS Yên Thái 8.00 Khuyến khích

218 09070025 PHẠM BẢO NGỌC Nữ 05/09/2011 037311002039 9A1 THCS THỊ TRẤN YÊN NINH 8.00 Khuyến khích

219 09070037 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 11/02/2011 036311000082 9A THCS Kim Mỹ 8.00 Khuyến khích

220 13070002 HOÀNG PHƯƠNG KIỀU ANH Nữ 03/11/2011 035311002568 9B THCS Liêm Hà 8.00 Khuyến khích

221 01070042 HOÀNG CÁT TƯỜNG Nữ 01/08/2011 036311000440 9A THCS Giao Tiến 7.75 Khuyến khích

222 02070008 NGUYỄN TRÀ GIANG Nữ 26/11/2011 036311007050 9A THCS HẢI ANH 7.75 Khuyến khích

223 03070021 VŨ THANH TRÚC Nữ 03/10/2011 036311012207 9A THCS Nghĩa Lạc 7.75 Khuyến khích

224 05070009 TRẦN THÙY CHI Nữ 25/08/2011 036311005327 9A1 THCS Hàn Thuyên 7.75 Khuyến khích

225 05070016 NGUYỄN TRẦN THU HÀ Nữ 19/12/2011 036311010891 9A1 THCS Tống Văn Trân 7.75 Khuyến khích

226 05070042 BÙI BẢO QUYÊN Nữ 19/01/2011 036311011113 9A1 THCS Lộc Vượng 7.75 Khuyến khích

227 05070047 PHẠM ANH THƯ Nữ 26/12/2011 036311000662 9A1 THCS Phùng Chí Kiên 7.75 Khuyến khích

228 08070028 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC Nữ 09/12/2011 037311001948 9A THCS Yên Sơn 7.75 Khuyến khích

229 10070003 BÙI NGỌC ANH Nữ 23/07/2011 037311003846 9A THCS Gia Sinh 7.75 Khuyến khích

230 10070008 TỐNG THỊ LINH CHI Nữ 23/07/2011 037311007877 9A THCS Phú Long 7.75 Khuyến khích

231 10070026 ĐÀO THỊ THANH TÂM Nữ 13/01/2011 037311006021 9C THCS Phúc Sơn 7.75 Khuyến khích

232 10070039 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 25/10/2011 037311004460 9C THCS Quỳnh Lưu 7.75 Khuyến khích

233 12070015 ĐỖ KHÁNH HUYỀN Nữ 23/01/2011 035311007912 9E THCS Lê Hồng Phong 7.75 Khuyến khích

234 12070016 MAI HOÀNG THU HƯƠNG Nữ 04/07/2011 035311000179 9B THCS Nguyễn Hữu Tiến 7.75 Khuyến khích

235 12070033 BÙI GIA THANH Nam 23/11/2011 035211007259 9A THCS Chu Văn An 7.75 Khuyến khích

236 01070023 TRẦN THỊ KHÁNH LY Nữ 06/08/2011 036311011911 9A THCS Giao Thiện 7.50 Khuyến khích

237 01070044 MAI THỊ ÁNH VY Nữ 13/02/2011 036311004842 9A THCS Xuân Tiến 7.50 Khuyến khích

238 04070040 PHẠM HƯƠNG TRÀ Nữ 11/02/2011 036311011094 9B1 THCS Trung Đông 7.50 Khuyến khích

239 05070041 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 10/01/2011 036311010870 9D THCS Hồng Quang 7.50 Khuyến khích

240 08070029 PHẠM GIA NGUYÊN Nam 03/08/2011 037211000310 9A THCS Khánh Thiện 7.50 Khuyến khích

241 08070034 DƯƠNG MẠNH QUÂN Nam 21/10/2011 036211016484 9A THCS Yên Khang 7.50 Khuyến khích

242 10070001 NGUYỄN BẢO AN Nam 16/01/2011 037211004261 9A THCS Thanh Sơn 1 7.50 Khuyến khích

243 10070010 BÙI THỊ GIANG Nữ 27/07/2011 037311010630 9B THCS Gia Lâm 7.50 Khuyến khích

244 11070023 NGÔ THỊ THANH NGỌC Nữ 25/08/2011 035311005695 9C THCS Nhân Chính 7.50 Khuyến khích

245 11070026 TRỊNH THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 21/08/2011 035311006802 9B THCS Liêm Tuyền 7.50 Khuyến khích

246 11070034 TRẦN THỊ ANH THƯ Nữ 22/07/2011 035311005122 9A5 THCS A phường Tiên Sơn 7.50 Khuyến khích

247 12070022 NGUYỄN THỊ LINH Nữ 19/03/2011 035311009703 9B THCS Tượng Lĩnh 7.50 Khuyến khích

248 13070003 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 22/07/2011 035311001385 9C THCS Châu Sơn 7.50 Khuyến khích

249 13070036 ĐÀO MINH TÂM Nữ 02/08/2011 035311004013 9A TH và THCS Liên Sơn 7.50 Khuyến khích

250 01070004 PHẠM THỊ VÂN ANH Nữ 02/03/2011 036311012872 9A THCS Giao Tiến 7.25 Khuyến khích

251 01070011 PHẠM NGỌC HÂN Nữ 10/12/2011 036311002919 9A1 THCS Xuân Giang 7.25 Khuyến khích

252 02070002 TRẦN THỊ VÂN ANH Nữ 01/11/2011 036311013562 9C THCS Hải Hậu 7.25 Khuyến khích

253 07070023 PHAN THANH VÂN Nữ 12/08/2026 036311019243 9B THCS Yên Thành 7.25 Khuyến khích

254 08070003 ĐINH THỊ HÀ ANH Nữ 29/06/2011 037311010715 9B THCS Ninh Xuân 7.25 Khuyến khích

255 09070006 LÊ HUYỀN DỊU Nữ 17/01/2011 037311009353 9C THCS Khánh Hội 7.25 Khuyến khích

256 10070030 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Nữ 12/11/2011 037311003918 9B TH và THCS Lạng Phong 7.25 Khuyến khích

257 11070017 PHẠM TIẾN GIA HƯNG Nam 06/01/2011 035211004492 9A TH và THCS phường Tiên Sơn 7.25 Khuyến khích

258 13070040 TRẦN MINH TRÀ Nữ 11/02/2011 035311004381 9A4 THCS Trần Quốc Toản 7.25 Khuyến khích

259 01070020 VŨ THỊ KHÁNH LINH Nữ 22/11/2011 036311013622 9A1 THCS Xuân Giang 7.00 Khuyến khích

260 01070024 NGUYỄN ĐỨC MINH Nam 02/06/2011 036211017100 9A THCS Giao Thiện 7.00 Khuyến khích

261 01070029 ĐINH THỊ KIỀU OANH Nữ 23/01/2011 036311017856 9B THCS Giao Hương 7.00 Khuyến khích

262 01070034 ĐỖ THỊ MAI THƠM Nữ 08/09/2011 036311014593 9C THCS Giao Hải 7.00 Khuyến khích

263 02070031 PHẠM KHÁNH VY Nữ 17/10/2011 036311008774 9A THCS Hải Ninh 7.00 Khuyến khích

264 04070010 NGUYỄN VŨ ÁNH DƯƠNG Nữ 31/01/2011 036311020126 9A2 THCS Nguyễn Hiền 7.00 Khuyến khích

265 04070020 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Nữ 23/01/2011 036311015111 9A THCS Trực Hùng 7.00 Khuyến khích
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266 05070033 PHẠM HỒNG NGỌC Nữ 02/11/2011 036311010814 9D THCS Hồng Quang 7.00 Khuyến khích

267 08070005 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 18/07/2011 037311007743 9A THCS Khánh Phú 7.00 Khuyến khích

268 08070022 PHẠM DIỆU LINH Nữ 13/10/2011 037311000719 9A THCS Ninh Mỹ 7.00 Khuyến khích

269 11070030 TRẦN THANH TÂM Nam 20/01/2011 035211009318 9A THCS Đức Lý 7.00 Khuyến khích

270 12070040 ĐỖ TƯỜNG VY Nữ 11/08/2011 035311006154 9C THCS Chu Văn An 7.00 Khuyến khích

Danh sách có 270 thí sinh đoạt giải trong đó:

Giải Nhất: 10 thí sinh;

Giải Nhì: 67 thí sinh;

Giải Ba: 115 thí sinh;

Giải Khuyến khích: 78 thí sinh./.
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